
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000

Tổng Cộng  16  26

Học Phí học lại    584,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,796,000

*

CHÂU HoÀNG THIÊN ÂN - MSSV : CD50900105
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000
 7 2THCHCN003 1 Nhập môn Web và ứng dụng 01  2  3       438000

Tổng Cộng  17  28

Học Phí học lại    876,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,088,000

*

NGÔ THIÊN ÂN - MSSV : CD50807269
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN003 01 Nhập môn Web và ứng dụng Bằng   3 ------789--- C308 123456789012345

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 8 2THCHCN006 1 ðồ án tin học 1 01  3  3       438000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại  1,460,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,672,000

*

HỒ XUÂN BÁCH - MSSV : CD50900106
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000
 7 2THPMCN006 1 Chuyên ñề tự chọn 1 01  3  5       730000

Tổng Cộng  18  30

Học Phí học lại  1,168,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,380,000

*

LÝ PHÚ BẰNG - MSSV : CD50900107
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

2THPMCN006 01 Chuyên ñề tự chọn 1 Xuân   6 -------89012 C308 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000
 7 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại    730,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,942,000

*

NGUyỄN THÀNH NHÂN - MSSV : CD50900114
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

NGUyỄN THANH PHoNG - MSSV : CD50811485
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

LÝ CẨM QUỐC - MSSV : CD50900115
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

TĂNG HẢI QUỐC - MSSV : CD50900116
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000

Tổng Cộng  16  26

Học Phí học lại    584,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,796,000

*

BÙI QUANG SANG - MSSV : CD50812804
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

LÊ MINH LAM S¬N - MSSV : CD50900118
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

NGUyỄN THANH TÂM - MSSV : CD50900119
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

NGUyỄN THÀNH TÂM - MSSV : CD50616367
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 8 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 01  1  2       292000

Tổng Cộng  19  31

Học Phí học lại  1,314,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,526,000

*

NGUyỄN THÀNH THÁI - MSSV : CD50900122
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

9CBLYDC003 01 Thí nghiệm Vật lý

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

TRẦN HoÀNG THẮNG - MSSV : CD50900123
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000
 7 2THCHCN003 1 Nhập môn Web và ứng dụng 01  2  3       438000
 8 2THCHCN004 1 Thực hành Nhập môn Web và ứng dụng 01  1  2       292000
 9 9CBAVDC002 Tiếng Anh 2 17  3  3       438000
10 9CBXHDC003 Kỹ năng giao tiếp 01  2  3       438000

Tổng Cộng  23  36

Học Phí học lại  1,168,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  4,088,000

 5,256,000

*

TRẦN THỊ THANH THÚy - MSSV : CD50809126
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9CBAVDC002 17 Tiếng Anh 2 Long   3 ---456------ C401     567890123456789

2THCHCN003 01 Nhập môn Web và ứng dụng Bằng   3 ------789--- C308 123456789012345

9CBXHDC003 01 Kỹ năng giao tiếp Tùng   4 ------789--- C310 123456789012345

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN004 01 Thực hành Nhập môn Web và ứng dụng

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 2THCHCN006 1 ðồ án tin học 1 01  3  3       438000
 8 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000

Tổng Cộng  21  31

Học Phí học lại  1,314,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,526,000

*

PHẠM MINH TRÍ - MSSV : CD50900125
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2THCHCN006 1 ðồ án tin học 1 01  3  3       438000
 7 2THCHCS012 1 ðồ họa ứng dụng 01  2  3       438000

Tổng Cộng  18  28

Học Phí học lại    876,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,088,000

*

TRẦN BẢo TRUNG - MSSV : CD50706147
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THCHCS012 01 ðồ họa ứng dụng Lan     567890123456789

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2THCHCN006 1 ðồ án tin học 1 01  3  3       438000

Tổng Cộng  16  25

Học Phí học lại    438,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,650,000

*

PHẠM VĂN TUẤN - MSSV : CD50900127
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2THCHCN006 1 ðồ án tin học 1 01  3  3       438000

Tổng Cộng  16  25

Học Phí học lại    438,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,650,000

*

LÊ TUẤN VŨ - MSSV : CD50900048
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2THCHCN002 1 Thực hành Lập trình ứng dụng 01  2  2       292000
 7 2THCHCN003 1 Nhập môn Web và ứng dụng 01  2  3       438000
 8 2THCHCN004 1 Thực hành Nhập môn Web và ứng dụng 01  1  2       292000
 9 2THCHCN006 1 ðồ án tin học 1 01  3  3       438000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại  1,460,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,672,000

*

LÊ XUÂN VƯ¬NG - MSSV : CD50900128
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN003 01 Nhập môn Web và ứng dụng Bằng   3 ------789--- C308 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN002 01 Thực hành Lập trình ứng dụng

2THCHCN004 01 Thực hành Nhập môn Web và ứng dụng

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000

Tổng Cộng  18  28

Học Phí học lại    876,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,088,000

*

ÂU BẠCH yẾN - MSSV : CD50817006
C09_TH01 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 8 2THCHCS001 1 Nhập môn lập trình 01  2  3       438000

Tổng Cộng  20  32

Học Phí học lại  1,460,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,672,000

*

TRẦN QUÝ BÌNH - MSSV : CD50900130
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCS001 01 Nhập môn lập trình Th   4 ---456------ C605     567890123456789

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 6 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 7 2THCHCS001 1 Nhập môn lập trình 01  2  3       438000
 8 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000

Tổng Cộng  20  28

Học Phí học lại  1,752,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  2,336,000

 4,088,000

*

VŨ MINH CHÍ - MSSV : CD50900131
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCS001 01 Nhập môn lập trình Th   4 ---456------ C605     567890123456789

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 7 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại    730,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,942,000

*

LÂM THANH HÒA - MSSV : CD50900132
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000

Tổng Cộng  15  25

Học Phí học lại    438,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,650,000

*

TRẦN VINH HÒA - MSSV : CD50900133
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại  1,022,000
Nợ HK Cũ   -292,000
Phải ðóng  3,942,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

DƯ¬NG NGỌC KIM HoÀN - MSSV : CD50900134
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000
 8 9DTXHTC104 1 KHXHNV tự chọn 1 : ðại c¬ng văn hóa Việt Nam 01  2  2       292000

Tổng Cộng  20  30

Học Phí học lại  1,168,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,380,000

*

NGUyỄN XUÂN HoÀNG - MSSV : CD50900135
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC104 01 KHXHNV tự chọn 1 : ðại c¬ng văn hóa
Việt Nam

Tú   2 ---456------ C606     5678901234

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000

Tổng Cộng  16  26

Học Phí học lại    584,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,796,000

*

NGUyỄN PHẠM VÂN HỒNG - MSSV : CD50900137
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 2THCHCS012 1 ðồ họa ứng dụng 01  2  3       438000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại  1,022,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

PHoNG THẢo MINH - MSSV : CD50900141
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THCHCS012 01 ðồ họa ứng dụng Lan     567890123456789

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

VÕ HÙNG NGHIÊM - MSSV : CD50900142
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

NGUyỄN MINH PHoNG - MSSV : CD50900144
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000

Tổng Cộng  16  26

Học Phí học lại    584,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,796,000

*

LÊ NGỌC QUÝ - MSSV : CD50900150
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 7 9CBCTDC002 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000
 8 9CBXHDC003 1 Kỹ năng giao tiếp 01  2  3       438000
 9 9DTXHTC104 1 KHXHNV tự chọn 1 : ðại c¬ng văn hóa Việt Nam 01  2  2       292000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại  1,168,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,504,000

 4,672,000

*

PHẠM VĂN TÀI - MSSV : CD50900153
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC104 01 KHXHNV tự chọn 1 : ðại c¬ng văn hóa
Việt Nam

Tú   2 ---456------ C606     5678901234

9CBXHDC003 01 Kỹ năng giao tiếp Tùng   4 ------789--- C310 123456789012345

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

HUỲNH NGUyÊN THUẬN - MSSV : CD50900157
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại  1,022,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

PHẠM THỊ NHƯ THỦy - MSSV : CD50900160
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000
 6 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000
 7 9DTXHTC104 1 KHXHNV tự chọn 1 : ðại c¬ng văn hóa Việt Nam 01  2  2       292000

Tổng Cộng  17  26

Học Phí học lại    584,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,796,000

*

NGÔ ðỨC TUẤN - MSSV : CD50900162
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC104 01 KHXHNV tự chọn 1 : ðại c¬ng văn hóa
Việt Nam

Tú   2 ---456------ C606     5678901234

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

NGUyỄN ANH TUẤN - MSSV : CD50900163
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

LẠI QUỐC VƯ¬NG - MSSV : CD50900167
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 01  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 01  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 01  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 01  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 01  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

VŨ HoÀNG THANH VƯ¬NG - MSSV : CD50900168
C09_TH02 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 01 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 01 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 01 Chuyên ñề tự chọn 2 Tâm 123456

2THPMCN008 01 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2THCHCN006 1 ðồ án tin học 1 01  3  3       438000

Tổng Cộng  19  29

Học Phí học lại  1,022,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

VÒNG TRI DÌN - MSSV : CD50900173
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 8 9CBCTDC002 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000

Tổng Cộng  20  31

Học Phí học lại  1,022,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,504,000

 4,526,000

*

TRẦN ðẠI DƯ¬NG - MSSV : CD50900199
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 8 2THCHCN003 1 Nhập môn Web và ứng dụng 01  2  3       438000

Tổng Cộng  20  32

Học Phí học lại  1,460,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,672,000

*

LÊ MINH DUy ðAN - MSSV : CD50900169
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN003 01 Nhập môn Web và ứng dụng Bằng   3 ------789--- C308 123456789012345

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại  1,022,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

NGUyỄN HẢI ðĂNG - MSSV : CD50900170
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 8 2THCHCS001 1 Nhập môn lập trình 01  2  3       438000

Tổng Cộng  20  32

Học Phí học lại  1,460,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,672,000

*

TRẦN TRÍ ðỨC - MSSV : CD50900174
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCS001 01 Nhập môn lập trình Th   4 ---456------ C605     567890123456789

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2THCHCN006 1 ðồ án tin học 1 01  3  3       438000

Tổng Cộng  16  25

Học Phí học lại    438,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,650,000

*

NGUyỄN THANH HẢI - MSSV : CD50900175
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại  1,022,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

TRẦN THỊ NGỌC HÂN - MSSV : CD50900176
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2THCHCN006 1 ðồ án tin học 1 01  3  3       438000

Tổng Cộng  19  29

Học Phí học lại  1,022,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

PHẠM THỊ MINH HIỀN - MSSV : CD50900177
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

PHẠM ðỨC HIỆP - MSSV : CD50900178
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 8 2THCHCN006 1 ðồ án tin học 1 01  3  3       438000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại  1,460,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,672,000

*

HUỲNH MINH HUy - MSSV : CD50900180
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

LÝ THÀNH HUy - MSSV : CD50900181
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại  1,022,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

NGUyỄN NGỌC HUy - MSSV : CD50900182
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000

Tổng Cộng  16  26

Học Phí học lại    584,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,796,000

*

NGUyỄN DUy HƯNG - MSSV : CD50900179
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 8 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000

Tổng Cộng  20  31

Học Phí học lại  1,314,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,526,000

*

THẠCH TRƯỜNG LoNG - MSSV : CD50900184
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại  1,022,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

NGÔ PHƯỚC LỘC - MSSV : CD50900913
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 8 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000
 9 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,752,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,964,000

*

LÊ MINH PHÁT - MSSV : CD50900187
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000
 7 2THCHCS001 1 Nhập môn lập trình 01  2  3       438000
 8 2THCHCS002 1 Thực hành Nhập môn lập trình 01  1  2       292000
 9 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 17  3  3       438000
10 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000

Tổng Cộng  23  35

Học Phí học lại  1,898,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 5,110,000

*

PHẠM HỒNG PHÚC - MSSV : CD50900189
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9CBAVDC002 17 Tiếng Anh 2 Long   3 ---456------ C401     567890123456789

2THCHCS001 01 Nhập môn lập trình Th   4 ---456------ C605     567890123456789

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THCHCS002 01 Thực hành Nhập môn lập trình

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000

Tổng Cộng  16  26

Học Phí học lại    584,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,796,000

*

NGUyỄN QUỐC QUyỀN - MSSV : CD50900190
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại  1,022,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

TRẦN TẤN SĨ - MSSV : CD50900191
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000

Tổng Cộng  16  26

Học Phí học lại    584,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,796,000

*

ðÀo TUẤN PHI S¬N - MSSV : CD50900192
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 7 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000

Tổng Cộng  17  27

Học Phí học lại    730,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,942,000

*

HUyỀN HoÀNG S¬N - MSSV : CD50900193
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại  1,022,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

PHAN NHẬT S¬N - MSSV : CD50900194
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 08  2  2       292000
 8 2THCHCN003 1 Nhập môn Web và ứng dụng 01  2  3       438000

Tổng Cộng  20  31

Học Phí học lại  1,314,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,526,000

*

NGÔ TẤN TÀI - MSSV : CD50900195
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN003 01 Nhập môn Web và ứng dụng Bằng   3 ------789--- C308 123456789012345

9CBCTDC002 08 T tởng Hồ Chí Minh Phổ   4 123--------- C605     5678901234

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 8 2THCHCS001 1 Nhập môn lập trình 01  2  3       438000
 9 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 17  3  3       438000

Tổng Cộng  23  35

Học Phí học lại  1,898,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 5,110,000

*

TRẦN ðĂNG THẮNG - MSSV : CD50900197
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9CBAVDC002 17 Tiếng Anh 2 Long   3 ---456------ C401     567890123456789

2THCHCS001 01 Nhập môn lập trình Th   4 ---456------ C605     567890123456789

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000

Tổng Cộng  16  26

Học Phí học lại    584,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,796,000

*

LÊ THỊ BÉ TH¬ - MSSV : CD50900198
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 8 9CBLYDC003 1 Thí nghiệm Vật lý 01  1  2       292000

Tổng Cộng  19  31

Học Phí học lại  1,314,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,526,000

*

TRƯ¬NG VÕ ðÌNH THỤy - MSSV : CD50900200
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

9CBLYDC003 01 Thí nghiệm Vật lý

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 8 2THCHCS001 1 Nhập môn lập trình 01  2  3       438000

Tổng Cộng  20  32

Học Phí học lại  1,460,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,672,000

*

CHÂU LIÊN TÔ - MSSV : CD50900201
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCS001 01 Nhập môn lập trình Th   4 ---456------ C605     567890123456789

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 7 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000
 8 2THCHCN004 1 Thực hành Nhập môn Web và ứng dụng 01  1  2       292000
 9 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 17  3  3       438000
10 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000

Tổng Cộng  23  35

Học Phí học lại  1,898,000
Nợ HK Cũ    438,000
Phải ðóng  5,548,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 5,110,000

*

NGUyỄN HoÀI BẢo TRỌNG - MSSV : CD50900202
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9CBAVDC002 17 Tiếng Anh 2 Long   3 ---456------ C401     567890123456789

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN004 01 Thực hành Nhập môn Web và ứng dụng

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại  1,022,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

VÕ MINH TUẤN - MSSV : CD50900203
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại  1,022,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

LÊ THỊ BÍCH VÂN - MSSV : CD50900204
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại  1,022,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

PHẠM NGUyỄN QUỐC VŨ - MSSV : CD50900208
C09_TH03 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 7 2THCHCN002 1 Thực hành Lập trình ứng dụng 01  2  2       292000
 8 2THCHCN006 1 ðồ án tin học 1 01  3  3       438000
 9 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000

Tổng Cộng  22  32

Học Phí học lại  1,460,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,672,000

*

DƯ¬NG NGUyỄN KHÁNH AN - MSSV : CD50900209
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN002 01 Thực hành Lập trình ứng dụng

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2THCHCS010 1 Tin học văn phòng 01  2  3       438000
 7 2THCHCS012 1 ðồ họa ứng dụng 01  2  3       438000
 8 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000
 9 9CBXHDC003 1 Kỹ năng giao tiếp 01  2  3       438000
10 9DTXHTC104 1 KHXHNV tự chọn 1 : ðại c¬ng văn hóa Việt Nam 01  2  2       292000

Tổng Cộng  23  35

Học Phí học lại  1,898,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 5,110,000

*

NGUyỄN TUẤN MINH CƯỜNG - MSSV : CD50900210
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC104 01 KHXHNV tự chọn 1 : ðại c¬ng văn hóa
Việt Nam

Tú   2 ---456------ C606     5678901234

9CBXHDC003 01 Kỹ năng giao tiếp Tùng   4 ------789--- C310 123456789012345

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THCHCS010 01 Tin học văn phòng ý     567890123456789

2THCHCS012 01 ðồ họa ứng dụng Lan     567890123456789

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000
 8 2THCHCN006 1 ðồ án tin học 1 01  3  3       438000
 9 2THCHCS012 1 ðồ họa ứng dụng 01  2  3       438000

Tổng Cộng  23  35

Học Phí học lại  1,898,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 5,110,000

*

TRẦN ANH DŨNG - MSSV : CD50900212
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THCHCS012 01 ðồ họa ứng dụng Lan     567890123456789

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại  1,022,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

VÕ NGỌC DUyÊN - MSSV : CD50900213
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại  1,022,000
Nợ HK Cũ    730,000
Phải ðóng  4,964,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

VŨ NGUyỄN HoÀNG HẢI - MSSV : CD50900910
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000
 7 2THCHCN002 1 Thực hành Lập trình ứng dụng 01  2  2       292000
 8 2THCHCN004 1 Thực hành Nhập môn Web và ứng dụng 01  1  2       292000
 9 2THCHCN006 1 ðồ án tin học 1 01  3  3       438000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại  1,460,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,672,000

*

TRẦN CÔNG HIỆP - MSSV : CD50900215
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN002 01 Thực hành Lập trình ứng dụng

2THCHCN004 01 Thực hành Nhập môn Web và ứng dụng

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 9DTXHTC104 1 KHXHNV tự chọn 1 : ðại c¬ng văn hóa Việt Nam 01  2  2       292000

Tổng Cộng  18  28

Học Phí học lại    876,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,088,000

*

BÙI CHÍ HIẾU - MSSV : CD50900216
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9DTXHTC104 01 KHXHNV tự chọn 1 : ðại c¬ng văn hóa
Việt Nam

Tú   2 ---456------ C606     5678901234

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000

Tổng Cộng  18  29

Học Phí học lại  1,022,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,234,000

*

NGUyỄN THÁI HÒA - MSSV : CD50900217
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

PHÙNG THỊ LAN HƯ¬NG - MSSV : CD50900932
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

TRƯ¬NG VÕ ðĂNG KHoA - MSSV : CD50900218
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000
 8 2THCHCN002 1 Thực hành Lập trình ứng dụng 01  2  2       292000
 9 2THCHCN006 1 ðồ án tin học 1 01  3  3       438000

Tổng Cộng  23  34

Học Phí học lại  1,752,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,964,000

*

TRẦN THANH LoNG - MSSV : CD50900220
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN002 01 Thực hành Lập trình ứng dụng

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000
 8 2THCHCN002 1 Thực hành Lập trình ứng dụng 01  2  2       292000
 9 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000

Tổng Cộng  22  33

Học Phí học lại  1,606,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,818,000

*

TRƯ¬NG PHÚC LỢI - MSSV : CD50900219
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN002 01 Thực hành Lập trình ứng dụng

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

DƯ¬NG THỊ NGỌC LƯU - MSSV : CD50900221
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2THCHCN006 1 ðồ án tin học 1 01  3  3       438000
 7 2THCHCS001 1 Nhập môn lập trình 01  2  3       438000
 8 2THCHCS002 1 Thực hành Nhập môn lập trình 01  1  2       292000

Tổng Cộng  19  30

Học Phí học lại  1,168,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,380,000

*

KIỀU TUẤN MINH - MSSV : CD50900222
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCS001 01 Nhập môn lập trình Th   4 ---456------ C605     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THCHCS002 01 Thực hành Nhập môn lập trình

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000

Tổng Cộng  16  26

Học Phí học lại    584,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,796,000

*

TRƯ¬NG QUỐC MINH - MSSV : CD50900223
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000

Tổng Cộng  15  25

Học Phí học lại    438,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,650,000

*

BÙI MINH NGHĨA - MSSV : CD50900224
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 8 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000

Tổng Cộng  20  32

Học Phí học lại  1,460,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,672,000

*

NGUyỄN VĂN PHoNG - MSSV : CD50900226
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

LÊ THỊ HỒNG QUẾ - MSSV : CD50900227
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2THCHCS012 1 ðồ họa ứng dụng 01  2  3       438000
 7 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 17  3  3       438000
 8 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000

Tổng Cộng  20  30

Học Phí học lại  1,168,000
Nợ HK Cũ  1,168,000
Phải ðóng  5,548,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,380,000

*

TRẦN MINH SANG - MSSV : CD50900228
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9CBAVDC002 17 Tiếng Anh 2 Long   3 ---456------ C401     567890123456789

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THCHCS012 01 ðồ họa ứng dụng Lan     567890123456789

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

TRẦN THỊ NGỌC THU - MSSV : CD50900231
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000

Tổng Cộng  13  22

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 3,212,000

*

BÙI HoÀNG TÍN - MSSV : CD50900233
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000
 7 2THCHCN004 1 Thực hành Nhập môn Web và ứng dụng 01  1  2       292000
 8 2THCHCN006 1 ðồ án tin học 1 01  3  3       438000
 9 2THCHCS012 1 ðồ họa ứng dụng 01  2  3       438000
10 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000

Tổng Cộng  23  35

Học Phí học lại  1,898,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 5,110,000

*

BÙI TỐ ANH TUẤN - MSSV : CD50900234
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN004 01 Thực hành Nhập môn Web và ứng dụng

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN006 01 ðồ án tin học 1

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THCHCS012 01 ðồ họa ứng dụng Lan     567890123456789

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 8 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000

Tổng Cộng  20  32

Học Phí học lại  1,460,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,672,000

*

NGUyỄN TRẦN ANH TUẤN - MSSV : CD50900236
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 7 2THCHCN001 1 Lập trình ứng dụng 01  2  3       438000
 8 2THCHCN002 1 Thực hành Lập trình ứng dụng 01  2  2       292000
 9 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 17  3  3       438000
10 9CBCTDC002 1 T tởng Hồ Chí Minh 01  2  2       292000
11 9CBXHDC003 1 Kỹ năng giao tiếp 01  2  3       438000

Tổng Cộng  26  38

Học Phí học lại  2,336,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 5,548,000

*

NGUyỄN THỊ NGỌC TUyỀN - MSSV : CD50900237
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

9CBAVDC002 17 Tiếng Anh 2 Long   3 ---456------ C401     567890123456789

9CBXHDC003 01 Kỹ năng giao tiếp Tùng   4 ------789--- C310 123456789012345

2THCHCN001 01 Lập trình ứng dụng Vũ   4 ---------012 C310 123456789012345

9CBCTDC002 01 T tởng Hồ Chí Minh Khuê   7 123--------- C303     5678901234

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN002 01 Thực hành Lập trình ứng dụng

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2THCHCN005 Quản trị mạng 02  3  6       876000
 2 2THCHCN008 ðồ án tin học 3 02  3  3       438000
 3 2THPMCN007 Chuyên ñề tự chọn 2 02  3  5       730000
 4 2THPMCN008 Sử dụng các tiện ích c¬ bản 02  2  2       292000
 5 2THTTTN001 Thực tập tốt nghiệp 02  2  6       876000
 6 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 08  3  4       584000
 7 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 07  2  3       438000
 8 2THCHCN002 1 Thực hành Lập trình ứng dụng 01  2  2       292000

Tổng Cộng  20  31

Học Phí học lại  1,314,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,212,000

 4,526,000

*

CHÂU QUỐC VÀNG - MSSV : CD50900238
C09_TH04 - Khoa Công nghệ Thông tin - Ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu

2CBTODC002 07 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến)   8 -23456------ C412     567890123

2CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Trung   8 -------89012 C310     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2THCHCN002 01 Thực hành Lập trình ứng dụng

2THCHCN005 02 Quản trị mạng 123456

2THCHCN008 02 ðồ án tin học 3

2THPMCN007 02 Chuyên ñề tự chọn 2 ðức 123456

2THPMCN008 02 Sử dụng các tiện ích c¬ bản ý 123456

2THTTTN001 02 Thực tập tốt nghiệp

Lu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Ngời lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB


